
BÀI 17 - 18: ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE 

Câu hỏi 

a) Chỉ và nói tên từng cơ quan trong các hình sau: 

 

b) Nêu chức năng của từng cơ quan kể trên. Để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan: hô 

hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh, bạn nên làm gì và không nên làm gì? 

c) Vẽ tranh vận động mọi người sống lành mạnh, không sử dụng các chất độc hại như: 

thuốc lá, rượu, ma túy 

Trả lời 

a) 
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 Hình 1: Cơ quan tuần hoàn: tim và các mạch máu 

 Hình 2: Cơ quan bài tiết nước tiểu: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái 

và ống đái. 

 Hình 3: Cơ quan hô hấp: mũi, khí quản, hai lá phổi và phế quản. 

 Hình 4: Cơ quan thần kinh: hộp sọ, não, các dây thàn kinh, tủy sống, đốt sống. 

b) 

- Cơ quan hô hấp: thực hiện việc trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài. Nhờ 

hoạt động thở của cơ quan hô hấp mà cơ thể chúng ta luôn có đủ khí ô-xi để sống. 

- Cơ quan tuần hoàn: vận chuyển máu đi khắp cơ thể. 

- Cơ quan bài tiết nước tiểu: 

 Thận có chức năng lọc máu, lấy các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước 

tiểu. 

 Nước tiểu được đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu, sau đó thải ra ngoài 

qua ống đái. 

- Cơ quan thần kinh: 

 Não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. 

 Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về 

não hoặc tủy sống. 

 Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến các cơ 

quan. 

- Để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan chúng ta nên làm: 

 Giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ. 

 Ăn uống đủ chất. 

 Môi trường sống trong lành, sạch sẽ. 

 Luôn để đầu óc thoải mái, vui vẻ. 

- Để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan chúng ta không nên làm: 

 Không sử dụng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích. 

 Không tức giận, cáu gắt hoặc buồn phiền vô cớ. 

 Không ăn uống bừa bãi linh tinh 

c) 



 

 


